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QUYẾT ĐỊNH 
" QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN "
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa giai đoạn 2001-2005;
- Căn cứ Quyết định số 66/2002/QĐ-UBBT ngày 29/10/2002 của UBND tỉnh phê duyệt chương trình ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Bình Thuận giai đọan 2001-2005;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh và Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tại công văn Liên Sở số 63 S/TCVG -KHĐT-TCCQ-KHCNMT ngày 07/01/2003;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định tạm thời về chế độ tài chính phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
            
	 
Nơi nhận:
Bộ Tài chính
Bộ Bưu chính Viễn thông
Bộ Khoa học& Công nghệ
TT. Tỉnh ủy               (báo cáo) 
TT. HĐND Tỉnh          
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
Ban Kinh tế Tỉnh ủy
Văn phòng Tỉnh ủy 
Như điều 3 
 - Lưu: VP, CN, PPLT. 
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI 
VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2003/QĐ-UBBT ngày 26/02/2003 của UBND Tỉnh Bình Thuận)
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Đối tượng thực hiện: 
1/ Các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội ( gọi chung là đơn vị hành chính sự nghiệp) do tỉnh, huyện thành phố, xã, phường quản lý có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp phát .
 2/ Các trường hợp sau không thuộc đối tượng áp dụng qui định này:
 + Các doanh nghiệp nhà nước
 + Các đơn vị không thuộc đối tượng nêu tại điểm 1 điều này
Điều 2: Nguyên tắc thực hiện 
1/ Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) ở các đơn vị phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, có hiệu quả, phục vụ thiết thực cho nâng cao năng suất và chất lượng công việc chuyên môn, phù hợp với kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT chung của các Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thành phố.
2/ Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch và dự toán chi ngân sách được giao hàng năm, các đơn vị chủ động bố trí kinh phí để thực hiện hoàn thành kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT ở đơn vị mình.
3/ Kinh phí để ứng dụng và phát triển CNTT ngoài kế hoạch triển khai chung hàng năm của Tỉnh, sẽ được cân đối vào dự toán chi ngân sách hàng năm của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
CHƯƠNG II
KINH PHÍ PHỤC VỤ CHO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điều 3: Nội dung chi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT:
1/ Chi duy trì, bảo dưỡng và nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động của hệ thống CNTT (bao gồm cả việc chi mua sắm phần cứng, phần mềm, cải tạo cơ sở vật chất, dịch vụ khác).
2/Chi ứng dụng CNTT vào công việc chuyên môn (chuyển dần thông tin trên giấy thành thông tin dưới dạng điện tử; từng bước hình thành và khai thác các kho dữ liệu điện tử phục vụ yêu cầu của xã hội; cải tiến quy trình quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng công việc chuyên môn ...).
3/Chi đào tạo cán bộ, công chức về công nghệ thông tin.
4/Chi trợ cấp cho cán bộ làm công tác tin học.
Điều 4: Về cơ chế tài chính:
 1/ Lập dự toán kinh phí ứng dụng và phát triển CNTT:
a- Hàng năm, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, căn cứ vào kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để lập dự toán kinh phí cho việc ứng dụng và phát triển CNTT ở đơn vị mình, tổng hợp vào dự toán chi chung của đơn vị theo từng khoản chi tương ứng với hệ thống mục lục ngân sách nhà nước hiện hành gởi cơ quan chủ quản.
 b- Dự toán chi ngân sách nhà nước của các Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thành phố lập gởi Sở Tài chính-Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải thuyết minh rõ phần kinh phí chi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT theo từng loại chi theo hệ thống mục lục ngân sách, phần kinh phí này được xếp thứ tự ưu tiên sau dự toán chi lương và các khoản có tính chất lương.
 c- Để tạo điều kiện cho các đơn vị hành chính sự nghiệp phát triển hệ thống công nghệ thông tin của ngành, hàng năm chương trình công nghệ thông tin cúa Tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ 30% kinh phí để thực hiện đối với các dự án phát triển hệ thống mạng, phần mềm quản lý nghiệp vụ chuyên môn toàn ngành.
2/ Phân bổ và giao dự toán chi ngân sách hàng năm:
a- Về phân bổ dự toán: Các đơn vị dự toán cấp I, căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm được cơ quan có thẩm quyền giao, phải ưu tiên phân bổ kinh phí để ứng dụng và phát triển CNTT cho các đơn vị trực thuộc, đảm bảo cho các đơn vị thực hiện đầy đủ kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch ở các đơn vị. Cơ quan Tài chính các cấp có trách nhiệm phối hợp và tham gia ý kiến với cơ quan chủ quản cùng cấp trong việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc, đảm bảo nguyên tắc phải ưu tiên kinh phí cho việc ứng dụng và phát triển CNTT, sau các khoản chi tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).
b- Về giao dự toán: Các đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm giao dự toán chi ngân sách cho việc ứng dụng và phát triển CNTT cho các đơn vị trực thuộc cùng với dự toán chi ngân sách chung của đơn vị. Trong trường hợp đến 25 tháng 1 hàng năm, nếu các đơn vị dự toán cấp I chưa giao được dự toán chi ngân sách chung cho các đơn vị trực thuộc, thì các đơn vị dự toán cấp I phải giao trước dự toán chi ngân sách về ứng dụng và phát triển CNTT cho các đơn vị trực thuộc, đảm bảo dự toán chi ngân sách về ứng dụng và phát triển CNTT được giao ngay từ đầu năm, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai ứng dụng và phát triển CNTT.
3/ Chấp hành dự toán:
a- Các đơn vị, địa phương sử dụng ngân sách nhà nước phải đảm bảo tối thiểu dự toán kinh phí chi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT đã được cơ quan chủ quản giao, đồng thời phấn đấu tiết kiệm các khoản chi khác để đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho việc ứng dụng và phát triển CNTT của đơn vị, địa phương mình.
b- Các khoản chi để ứng dụng và phát triển CNTT thực hiện đấu thầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, nếu là mua sắm vật tư trang thiết bị, trường hợp đầu tư và xây dựng, thực hiện theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành; trường hợp chi cho công tác tạo lập thông tin điện tử trên mạng, thực hiện theo Thông tư 111/1998/TT-BTC ngày 03/8/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử thuộc công nghệ thông tin.
c- Việc sử dụng ngân sách nhà nước mua tài sản, vật tư, trang thiết bị phải mua từ các nguồn hàng được sản xuất trong nước, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT trong nước đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với điều kiện Việt Nam, đặc biệt đối với những sản phẩm phần mềm, phần cứng trong danh mục sản phẩm công nghiệp trọng điểm của Nhà nước (trừ trường hợp các loại tài sản, vật tư, trang thiết bị mà hiện tại trong nước không sản xuất được) theo Chỉ thị số 21/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ.
Trong phạm vi dự toán chi ngân sách được giao hàng năm và nguồn thu được phép để lại đơn vị sử dụng, các Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thành phố ưu tiên dành một khoản kinh phí cho việc ứng dụng và phát triển CNTT, đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT, hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT, đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, phục vụ thiết thực nhiệm vụ chuyên môn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Điều 5 : Quản lý, cấp phát và kiểm tra việc sử dụng kinh phí:
1/Kinh phí để thực hiện việc ứng dụng và phát triển CNTT được quản lý, cấp phát và thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các chế độ tài chính hiện hành. Đồng thời cơ quan Tài chính, cơ quan chủ quản, Kho bạc các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, triển khai các thủ tục cần thiết nhằm giúp các đơn vị đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT.
2/ Cơ quan chủ quản phối hợp với cơ quan Tài chính cùng cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT theo kế hoạch đã được duyệt và tình hình sử dụng kinh phí ngân sách cấp.
3/ Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT và tình hình sử dụng kinh phí ở đơn vị, địa phương mình.
4/ Hạch toán và quyết toán:
- Về loại-khoản: Kinh phí chi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT được sử dụng từ nguồn kinh phí nào thì hạch toán và quyết toán vào nguồn kinh phí đó, tương ứng với các loại-khoản quy định của hệ thống mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
- Về mục chi : Căn cứ vào thực tế chi cho việc ứng dụng và phát triển CNTT, các đơn vị thực hiện hạch toán và quyết toán chi vào các mục tương ứng theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
CHƯƠNG III
TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TIN HỌC
Điều 6: Trợ cấp cán bộ quản trị mạng:
1/Đối tượng được hưởng : Là cán bộ được phân công quản lý máy chủ, quản lý các thiết bị mạng, tổ chức duy trì hoạt động của hệ thống và các ứng dụng trên mạng, phân quyền người sử dụng trên mạng, tổ chức sao lưu dữ liệu và sao lưu hệ thống ... 
Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đã trang bị và thực tế đưa vào sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN), có phân công cán bộ làm công tác quản trị mạng, thì có 01 cán bộ được hưởng trợ cấp cán bộ quản trị mạng.
Mạng máy tính được hiểu là một tập hợp các máy tính và thiết bị tin học được liên kết với nhau thông qua các thiết bị mạng, có khả năng liên lạc với nhau, chia xẻ thông tin và chia xẻ các tài nguyên khác trên mạng.
2/Mức trợ cấp:100.000 đồng/người/tháng.
Điều 7: Trợ cấp độc hại do sử dụng máy vi tính:
1/Đối tượng được hưởng: những người thường xuyên làm việc với máy vi tính, tiếp xúc trực tiếp với màn hình máy vi tính, bao gồm :
Cán bộ thuộc biên chế phòng tin học, tổ tin học chuyên trách của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Cán bộ quản trị mạng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Cán bộ được phân công làm công tác tin học chuyên trách, đảm nhận đồng thời các nhiệm vụ: bảo trì, sửa chữa thiết bị tin học; bảo trì phần mềm ứng dụng, lập trình phát triển ứng dụng trên máy vi tính.
2/ Mức trợ cấp : 50.000 đồng/ người/tháng.
Điều 8 : Bồi dưỡng triển khai chương trình tin học
1/Phạm vi áp dụng: 
Được áp dụng khi triển khai lần đầu tiên các chương trình tin học ứng dụng hoàn chỉnh, có biên bản nghiệm thu chất lượng của đơn vị tiếp nhận sử dụng. Các chương trình ứng dụng triển khai phải có trong kế hoạch triển khai của các Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thành phố.
Không áp dụng khi triển khai lại các bản chương trình sửa đổi, nâng cấp đã được triển khai trước đó.
2/Mức bồi dưỡng:
- Triển khai trên máy chủ            : 200.000 đ/chương trình
- Triển khai trên máy trạm           : 50.000 đ/chương trình
Điều 9: Bồi dưỡng giảng viên đào tạo tin học:
1/ Phạm vi áp dụng:
Được áp dụng cho các lớp đào tạo kiến thức cơ bản, nâng cao về công nghệ thông tin; đào tạo cách sử dụng các chương trình ứng dụng được triển khai sử dụng thống nhất của các Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thành phố.
2/ Đối tượng được hưởng:
- Là cán bộ công chức đang tại chức có trình độ tin học phù hợp, được mời tham gia giảng dạy các khóa đào tạo tin học.
- Trường hợp có mời giảng viên từ các Trung tâm đào tạo tin học, các tổ chức, cơ sở dịch vụ tin học tham gia giảng dạy các khóa đào tạo tin học, thù lao được trả theo quy định của các hợp đồng giảng dạy. 
3/ Mức bồi dưỡng:
- Giảng viên       : 50.000 đồng/người/buổi giảng 
- Trợ giảng                    : 30.000 đồng/người/buổi giảng 
Trường hợp giảng viên có viết tài liệu phục vụ cho bài giảng thì được bồi dưỡng 5.000 đồng/1 trang tài liệu đánh máy, nhưng tối đa không vượt quá 50% số tiền được bồi dưỡng giảng dạy của đợt học và tài liệu đó chỉ được bồi dưỡng công biên soạn một lần. Tài liệu sử dụng giảng dạy phải được thủ trưởng đơn vị, địa phương phê duyệt và là tài sản chung của đơn vị, địa phương khi kết thúc khóa học.
Điều 10: Nguồn kinh phí thanh toán
1/ Sử dụng kinh phí thường xuyên của đơn vị để chi trả và được hạch toán theo đúng mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
2/Trường hợp phát sinh một đối tượng đủ điều kiện hưởng đồng thời các khoản trợ cấp được quy định tại các mục I, II chương III của quyết định này, thì các đối tượng này chỉ được nhận một khoản trợ cấp cao nhất được quy định tại chương III của quyết định này.
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11: Giao Sở Tài chính- Vật giá chủ trì, phối hợp với Sở Kế họach & Đầu tư, Sở Khoa học, Công nghệ& Môi trường và Ban Tổ chức chính quyền Tỉnh hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện qui định này, 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần bổ sung, sửa đổi, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị thuộc Tỉnh, Chủ tịch UBND các Huyện, Thành phố cần báo cáo bằng văn bản về UBND Tỉnh (qua Sở Tài chính - Vật giá) để xem xét, giải quyết ./.
